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Bài 1:Bài 1:Bài 1:Bài 1:    ĐiĐiĐiĐiền số thích hợp vền số thích hợp vền số thích hợp vền số thích hợp vào chào chào chào chỗ trống ỗ trống ỗ trống ỗ trống ::::                      

2 +  …    = 3             …  + 3 = 4             …   + 2 = 5             …  + 0 = 5     

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2:    TínhTínhTínhTính:::: 

1 + 3  = ……                      3  + 2 = …                4 + 1 = …… 

1 + 3 + 1 = ……               3 + 1 + 1 =  …        2 + 0 + 1 =……  

Bài 3:Bài 3:Bài 3:Bài 3:    ĐiĐiĐiĐiền dấu ền dấu ền dấu ền dấu     “>; <; = ”“>; <; = ”“>; <; = ”“>; <; = ” 

2 + 3 ….5                         2 + 2….1 + 2                  1 + 4 …4 + 1 

2 + 2 … 5                         2 + 1…1 + 2                   5 + 0…2 + 3 

BàBàBàBài 4:i 4:i 4:i 4:            SSSSốốốố        ???? 

1  + … =  1                                1  + … =  2 

 …+  3   =  3                              2  + … =  2 

 

 

 

 

 

 

BBBBỒỒỒỒI DƯI DƯI DƯI DƯỠỠỠỠNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LỰỰỰỰC TOÁN C TOÁN C TOÁN C TOÁN     
HHHHỆỆỆỆ    THTHTHTHỐỐỐỐNG GIÁO DNG GIÁO DNG GIÁO DNG GIÁO DỤỤỤỤC TRC TRC TRC TRỰỰỰỰC TUYC TUYC TUYC TUYẾẾẾẾN VINASTUDY.VNN VINASTUDY.VNN VINASTUDY.VNN VINASTUDY.VN    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    THI GITHI GITHI GITHI GIỮỮỮỮA HA HA HA HỌỌỌỌC KÌ I C KÌ I C KÌ I C KÌ I ––––    LLLLỚỚỚỚP 1P 1P 1P 1    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    1111    



Liên hLiên hLiên hLiên hệệệệ    đăng kí: 0932.39.39.56                      đăng kí: 0932.39.39.56                      đăng kí: 0932.39.39.56                      đăng kí: 0932.39.39.56                      HHHHỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNASTUDY.VNASTUDY.VNASTUDY.VN            

www.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vn        ----    Đam mê đĐam mê đĐam mê đĐam mê đểểểể    thành công thành công thành công thành công   – 0932-39-39-56 -Trang 2 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HHHHỆỆỆỆ    THTHTHTHỐỐỐỐNG GIÁO DNG GIÁO DNG GIÁO DNG GIÁO DỤỤỤỤC TRC TRC TRC TRỰỰỰỰC TUC TUC TUC TUYYYYẾẾẾẾN VINASTUDY.VNN VINASTUDY.VNN VINASTUDY.VNN VINASTUDY.VN    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liên hLiên hLiên hLiên hệệệệ    đăng kí: 0932.39.39.56                      đăng kí: 0932.39.39.56                      đăng kí: 0932.39.39.56                      đăng kí: 0932.39.39.56                      HHHHỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VNASTUDY.VNASTUDY.VNASTUDY.VN            

www.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vn        ----    Đam mê đĐam mê đĐam mê đĐam mê đểểểể    thành công thành công thành công thành công   – 0932-39-39-56 -Trang 3 

 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn_____    
        
Bài 1.Bài 1.Bài 1.Bài 1. Nối ô trống với các số thích hợp: 

2456325134

b) 5  > 2  <  a)

 
Bài 2.Bài 2.Bài 2.Bài 2. Điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào chỗ chấm: 

▪   3   …   5     ▪   6   …   4 
▪   2   …   2    ▪   7   …   9 
▪   1   +   3   …   2   +   3   ▪   2   +   1   …   1   +   1  
▪   4   +   0   …   2   +   2  ▪   1   +   4   …   2   +   3 

Bài 3.Bài 3.Bài 3.Bài 3. Nhìn hình, điền số và dấu ( > , < , = ) thích hợp vào ô trống: 

a) b)

 
Bài 4.Bài 4.Bài 4.Bài 4. Nối ghép tính với kết quả đúng: 
 

6543

2   +   21   +   33   +   22   +   1

 
Bài 5.Bài 5.Bài 5.Bài 5.Tính: 

.........

1

1


   
..........

1

2


   
..........

2

3


   
..........

2

2

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Bài 6.Bài 6.Bài 6.Bài 6. Viết phép tính thích hợp vào ô trống bên phải: 
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Bài 1.Bài 1.Bài 1.Bài 1. Vẽ thêm hình tam giác để hình B có số hình tam giác bằng hình A: 

Hình BHình A

 
Bài 2.Bài 2.Bài 2.Bài 2. Điền số và dấu ( > , < , = ) thích hợp vào ô trống: 

b)

a)

 
Bài 3.Bài 3.Bài 3.Bài 3. Viết chữ số thích hợp vào ô trống: 

910

32

 
Bài 4.Bài 4.Bài 4.Bài 4. Tính: 

a)  

.........

1

2


   
.........

2

1


   
.........

1

1


   
.........

3

2


 

 
b) ▪   1   +   4   =   ….. ▪   3   +   2   =   ….. ▪   2   +   2   =   ….. ▪   4   +   1   =   ….. 

 
Bài 5.Bài 5.Bài 5.Bài 5. Nối phép tính với số thích hợp:  
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1   +   2 2   +   0 1   +   4 3   +   1

2 3 4 5

 
Bài 6.Bài 6.Bài 6.Bài 6. Viết phép tính thích hợp vào ô trống: 
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BàiBàiBàiBài    1: Vi1: Vi1: Vi1: Viếếếết st st st sốốốố    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào ô trp vào ô trp vào ô trp vào ô trốốốống:ng:ng:ng:  

0   3   6  8   

 

 9    5    1  

    

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2:    SSSSốốốố???? 

 

 

 

 

Bài 3:Bài 3:Bài 3:Bài 3:     

 10  4 5  9 10  10 

   3  5 5  1   7  2 

   1  8 8  9    2 + 2  1 + 4 

 

Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4:  ????  

2 + 2 =                  3  +  2 =   2 =       + 1 

  

>>>>    

<<<<    

====    
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4 – 2 = + 2 = 5 3 = 2 +  

Bài 5:Bài 5:Bài 5:Bài 5: Tính: Tính: Tính: Tính:  

 2 4 3 3  

 3 0 1 2 

               .......                                ......                               ......                               ......  

    

Bài 6:Bài 6:Bài 6:Bài 6:    Hình vHình vHình vHình vẽẽẽẽ    bên có mbên có mbên có mbên có mấấấấy hìnhy hìnhy hìnhy hình    tam giác ? tam giác ? tam giác ? tam giác ?     

Có ................. hình tam giác. 
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CâuCâuCâuCâu    1:1:1:1: 
a. Viết các số từ 0 đến 10:………………………………………………… 
b. Viết theo mẫu: 
              2: hai                 3:……….                 7:……….. 
    
CâuCâuCâuCâu    2:2:2:2: Điền dấu thích hợp vào ô trống: 

 
    
CâuCâuCâuCâu    3:3:3:3: Tính: 
a. 1 + 1 =…....                      2 + 0 = ……..             3 + 2 = …….                  1 + 2 = ……. 
b. 2 + 1 + 1 =……              3 + 0 + 2 =…… 
    
CâuCâuCâuCâu    4:4:4:4: Số? 

 
    
    
    
    
CâuCâuCâuCâu    5:5:5:5: Khoanh vào số lớn nhất 
a. 2              5              7                 9 
b. 4              1              6                8 
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                        Câu 1:Câu 1:Câu 1:Câu 1: Số?  

 

  

 

 

      Câu 2:Câu 2:Câu 2:Câu 2: Số?  

  

 

 

 

 

        

Câu 3:  Câu 3:  Câu 3:  Câu 3:      

                            3        4  ;       8          9 ;        5           10    ;     9          9 

        

                             3 + 2           5                    7          2 + 2  ;                                
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ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    6666    

    

 

  1 

  0              2 

10            9 

> 

< 

= 
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Câu 4:Câu 4:Câu 4:Câu 4: Tính  

      4                            3                         5                          2                         2 

  +                           +                        +                         +                        + 

      1                            2                         0                          2                         3 

     

   ......                         .......                     ........                     .........                   ......... 

 Câu 5:Câu 5:Câu 5:Câu 5: Tính  

      3 + 2 =                    5 + 0 =                  2 + 2 + 1 = 

      4 + 1 =                    2 + 2                     3 + 2 + 0 = 

   

Câu 6:Câu 6:Câu 6:Câu 6: Hình dưới có…hình tam giác. 
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Bài 1:Bài 1:Bài 1:Bài 1: 

a) Viết số    

0  2  4 5  7 8  10 

 

b) Đọc số theo mẫu  :  3:   ba:   ba:   ba:   ba      ; 7:…..      ; 10:….. 

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2:  

   a) Tính: 2 + 1 = …..          2 + 3 = …..             2 + 2  = …..   

             1 + 2 = …...         5 + 0 = …..             3 + 0  = ….. 

   b) Tính: 

                         3                        2                         1                            0 

                         1                        3                         2                            4                          

                       .......                     ......                     .......                        ...... 

 

Bài 3: Bài 3: Bài 3: Bài 3:  Điền ( >, <, = ) ?           

              4……5                 2 + 2……4 

              3…….2                3 + 2.. …..3 
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ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    7 7 7 7     

    

+ + + + 
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Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4:  Viết phép tính thích hợp. 

 

 

    

                  

     

    

Bài 5: Bài 5: Bài 5: Bài 5: Viết số: ? 

  

 

 

 

Có           hình tròn ;           có           hình vuông ;           có           hình tam giác   
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Bài 1.  Viết các số   7; 2; 5; 8; 3; 4; 6;9  theo thứ tự bé dần:  

                                                                                                                     

 

Bài 2.  Số ?  

                                   

                            

         ……………                               ……………                                              ………….. 

Bài 3 . Viết các số 7, 1, 5, 9, 3 theo thứ tự từ lớn dần 

                                                                                                         

 

Bài 4 . Tính:  

   1  2  3  2 

        +        +        +        +  

   2  0  1  2 

          

           ……           ……           …….           …… 
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Bài 5 .           

     >          3…..2       6…..6  4….5 

      <   ? 

      =          10….7  1 + 2…..3  4……1 + 2 

 

Bài 6 .  

 Hình bên có: 

 Có……….hình tam giác 

            Có……….hình vuông 
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Bài 1:Bài 1:Bài 1:Bài 1: SSSSốốốố????    

 

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2:  ViViViViếếếết các st các st các st các sốốốố   0  ;  7 ;  10  ; 0  ;  7 ;  10  ; 0  ;  7 ;  10  ; 0  ;  7 ;  10  ;     4.4.4.4.         

a) Theo thứ tự từ bébébébé đến llllớớớớn:n:n:n:………………..………………………………………... 

b) Theo thứ tự từ llllớớớớnnnn đến bébébébé:………………………..…………………………….….. 

    

Bài 3Bài 3Bài 3Bài 3: Tính: Tính: Tính: Tính:  

a) a) a) a)  

 1 + 3 = …….                       3 +  1 = ……...                      3 + 2=…..…. 

 1 + 1 + 1 = …….               2 + 1 + 1 = ……                  1 + 0  +  2  =…..…. 

b)b)b)b) 

        

1

2

.......



          

3

2

.......



             

2

2

.......



        

1

0

.......



                                      

                                                                  

 
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 

 

 

 
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Bài 4Bài 4Bài 4Bài 4:  :  :  :   

                       2           4                                                     2 + 2          3 

             ? 

                     2 + 1          1 + 2                                        3 + 2          5 

    

Bài 5Bài 5Bài 5Bài 5: SSSSốốốố? ? ? ?  

              + 1             + 2  + 2 +1 
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1   
 3  

> 

< 

= 
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Bài 1: Bài 1: Bài 1: Bài 1: Số?     

 

 

 

       3333                  ……..             …….             ……..             …….. 

Bài 2: Bài 2: Bài 2: Bài 2: Tính:    

a)        2                  3                       2                     3 

             1                       2                       2                      1   

            ....                      ....                      ....                     ....                         

 

b)          1 + 2 + 1 = ………..                    3 + 0 – 1 = ……… 

    

Bài 3: Bài 3: Bài 3: Bài 3: Số?  

            1 + ......  = 4   3 - ...... = 1   ...... + 4 = 5 

    

Bài 4: > < = ? Bài 4: > < = ? Bài 4: > < = ? Bài 4: > < = ?  

a)               0…..1              7……7              8……5               3… ..9                                 

              

b)                2 ....... 0 + 4                  2 + 2 ....... 3                  3 – 1 .......1 + 1                                                

    

Bài 5Bài 5Bài 5Bài 5: Hình bên :  
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+ + + + 
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Có ……… hình vuông. 

 

Bài 6:Bài 6:Bài 6:Bài 6: Viết phép tính thích hợp:  
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   

 

  


